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NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN ĐẦU TIÊN 

III. Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ.
1.Tình hình các thuộc địa. Nguyên nhân của chiến tranh
a.Tình hình thuộc địa
- Sau khi cô-lôm-bô tìm ra châu Mĩ, người Anh đến Bắc Mĩ ngày một nhiều. Đến thế kỷ XVIII, họ đã thiết lập được 13 thuộc địa và tiến hành chính sách cai trị, bóc lột nhân dân ở đây
- Kinh tế phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa.
b.Nguyên nhân chiến tranh
- Anh tìm ngăn cản sự phát triển của kinh tế thuộc địa
-> Thuộc địa mâu thuẫn chính quốc.
=> Cuộc chiến tranh giành độc lập bùng nổ.
2.Diễn biến chiến tranh
( Hướng dẫn đọc thêm)
3. Kết quả và ý nghĩa cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ
* Kết quả:
+ 1783 Anh thừa nhận nền độc lập của 13 thuộc địa và Hợp chúng quốc Mĩ ra đời.
 + 1787: Mĩ ban hành hiến pháp qui định Mĩ là nước CH liên bang, đứng đầu là Tổng thống
* Ý nghĩa
-  Là cuộc cách mạng tư sản, nó đã thực hiện được hai nhiệm vụ cùng một lúc là lật đổ ách thống trị của thực dân và mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển .
Dặn dò
- Về nhà học bài phần III
- Chuẩn bị bài sau, bài 2: Cách mạng tư sản Pháp (mục I, II).
-------------------------------------------------------------------------------------------------
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CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP (1789- 1794) – Mục I,II
                                                                                                                             
I. Nước Pháp trước cách mạng
1. Tình hình kinh tế
+ Nông nghiệp
- Giữa TK XVIII, nền nông nghiệp Pháp vẩn lạc hậu, công cụ canh tác thô sơ 
--> Năng suất thấp. Nạn mất mùa, đói kém thường xuyên xảy ra, đời sống nông dân rất khổ cực
- Công thương nghiệp: kinh tế TBCN tuy đã phát triển nhưng bị chế độ phong kiến kìm hãm. Nước Pháp bấy giờ lại chưa có sự thống nhất về đơn vị đo lường và tiền tệ
2. Tình hình chính trị,xã hội
- Trước CM, Pháp vẫn là nước quân chủ chuyên chế do vua Lu-i XVI  đứng đầu. 
- Xã hội gồm ba đẳng cấp
+ Tăng lữ
+ Quý tộc
+ Đẳng cấp thứ ba.
->mâu thuẩn với nhau rất gay gắt.
- Địa vị xã hội của các đẳng cấp
- Đẳng cấp tăng Lữ, quý tộc có trong tay mọi quyền lợi, không phải đóng thuế. 
- Đẳng cấp thứ ba gồm tư sản, nông dân, dân nghèo thành thị không có quyền lợi gì phải đóng nhiều thứ thuế. 
- Nông dân chiếm 95% dân số, là giai cấp nghèo khổ nhất.
3. Đấu tranh trên mặt tư tưởng
-> Các nhà tư tưởng đấu tranh góp phần vào sự bùng nổ và thắng lợi của cách mạng Pháp
II.  Cách mạng bùng nổ
1. Sự khủng hoảng của chế độ quân chủ chuyên chế
- Do ăn chơi xa xỉ, vua Lu-i XVI phải vay của tư sản 5 tỉ livro, số tiền này vua không có khả năng trả nên đã liên tiếp tăng thế. Mâu thuẫn giữa nông dân với CĐPK vì thế càng trở nên sâu sắc.
2. Mở đầu thắng lợi của cách mạng 
- 5/5/1789, Lu-i XVI  triệu tập Hội nghị 3 đẳng cấp để tăng thuế. Nhưng đại diện của đẳng cấp thứ ba kịch liệt phàn đối và họ đã tự họp hội đồng dân tộc, tuyên bố quốc hội lập hiến, tự soạn thảo hiến pháp, thông qua đạo luật mới về tài chính. Ngay lập tức nhà vua và quý tộc dùng quân đội để huy hiếp.
- 14/7/1789 quần chúng tấn công chiếm pháo đài nhà tù Ba- xti.
 Dặn dò
- Về nhà học bài và đọc tiếp phần III.
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    CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP  (1789- 1794) – Mục III
 I. Nước pháp trước cách mạng
II. Cách mạng bùng nổ
III. Sự phát triển của cách mạng.
1. Chế độ quân chủ lập hiến.(14-7-1789/ 10-8-1792)
- Phái lập hiến lên cầm quyền
-  Cuối tháng 8/1789, quốc hội thông qua tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền
- 9/1791 ban hành Hiến pháp xác lập chế độ QCLH: Theo đó, vua không nắm thực quyền mà là Quốc hội. 
- 8/1792 nhân dân lật đổ  phái lập hiến, xoá bỏ chế độ phong kiến.
2. Bước đầu của nền cộng hoà 
(từ ngày 21/9/1792 -> 2/6/1793)
- Tư sản Công thương ngiệp phái Gi- rông- đanh cầm quyền.
- 21/9/1792 nền cộng hoà đầu tiên của Pháp được thành lập
+ 20/9/1792 đánh thắng quân xâm lược áo Phổ, chiếm bỏ tả ngạn sông Gianh.
+ 21/1/1793 Lu-i –XVI bị xử chém
- 2/6/1793  Rô- be- xpi-e  cùng nhân dân lật đổ phái Gi-rông-đanh.
3. Chuyên chính dân chủ cách mạng Gia- cô- banh (từ ngày 2/6/1793 - > 27/7/1794 ) 
- Sau khi lật đổ phái Gi-rông-đanh
Phái Gia-cô-banh được sự ủng hộ của nhân dân lên nắm chính quyền, thiết lập nền chuyên chính-dân chủ do Rô-be-spie đứng đầu .
 - Chính quyền CM đã thi hành nhiều biện pháp quan trọng để trừng trị bọn phản CM, giải quyết những y/cầu của nhân dân, như: 
+ Xoá bỏ mọi nghĩa vụ của nông dân đối với p/kiến .
+ Chia ruộng đất cho nông dân
+ Quy định giá các mặt hàng bán cho dân nghèo....
- Phái Gia-cô-banh ban hành lệnh tổng động viên, xây dựng quân đội hùng mạnh, nhờ đó đã đánh bại bọn ngoại xâm  và nội phản.
- Do nội bộ chia rẽ, nhân dân không ủng hộ như trước, nên TS phản CM tiến hành làm đảo chính (27/7/1794), bắt Rô-be-spie xử tử. CM kết thúc vào cuối  XVIII.
4. Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII
* Ý nghĩa
- Lật đổ chế độ phong kiến đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền.  Xóa bỏ nhiều trở ngại trên con đường phát triển của CNTB. Quần chúng nhân dân là lực lượng chủ yếu đưa cách mạng đạt tới đỉnh cao với nền c/chính dân chủ Gia côbanh.
Dặn dò: Về nhà học phần III. Đọc và tìm hiểu bài mới: Bài 3








                                                                                                   








